




GIẤY XÁC NHẬN
Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

     PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: Thành 
phố Hà Nội
     Địa chỉ trụ sở: Khu liên cơ Vân Hồ - 52 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
     Điện thoại: 024 38248989 máy lẻ 191          Số Fax: 
     Thư điện tử: pdkkdtcdn_sotc@hanoi.gov.vn          
Website: www.sotaichinh.hanoi.gov.vn

Xác nhận:
     Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG 
ELCOM
     Mã số doanh nghiệp: 0101435127

Số:

     Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký 
kinh doanh.
     Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT Tên ngành Mã ngành
1 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng được khai thác từ 
năng lượng sạch (gió, mặt trời, địa nhiệt, nước, sinh khối...) và 
các nguồn năng lượng tái tạo khác
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STT Tên ngành Mã ngành
2 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Bán buôn thiết bị sản xuất năng lượng được khai thác 
từ năng lượng sạch (gió, mặt trời, địa nhiệt, nước, sinh khối...) 
và các nguồn năng lượng tái tạo khác

- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng vật tư sử dụng cho sản 
xuất nông nghiệp
(Trừ hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia và việc thực 
hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối 
với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được 
thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối 
theo quy định pháp luật)
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác như: máy quét vân tay tự động, máy nhận vân tay 
tự động, thiết bị đo từ trường, thiết bị thu phát sóng vô tuyến, 
Radar, thiết bị chế áp, thiết bị đo đạc thủy văn, thiết bị thủy âm

4659

3 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640
4 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển

 
2651

5 Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670
6 Sản xuất thiết bị điện khác 2790
7 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 
phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 
quyền phân phối theo quy định pháp luật)

4652

8 Sản xuất đồng hồ 2652
9 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 

điều khiển điện
2710



STT Tên ngành Mã ngành
10 Hoạt động viễn thông khác

Chi tiết:- Đại lý kinh doanh dịch vụ Internet;
- Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông;
- Lắp đặt, bảo dưỡng các thiết bị viễn thông, tổng đài điện thoại 
thuê bao dung lượng nhỏ, thiết bị phụ trợ, nguồn điện; lắp đặt 
các thiết bị truyền dẫn cho các tuyến Viba và mạng cáp thông 
tin;
- Cung cấp dịch vụ viễn thông thông qua các kết nối viễn thông 
hiện có như VIOP (điện thoại internet)
- Kinh doanh dịch vụ viễn thông;
- Kinh doanh hàng hóa viễn thông
- Thiết lập mạng viễn thông công cộng
- Đại lý, cung cấp các dịch vụ nội dung số: Dịch vụ lưu trữ, xử 
lý  và khai thác cơ sở dữ liệu; quảng cáo trực tuyến, giải trí, đào 
tạo trực tuyến, trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến 
khác trên mạng internet, mạng điện thoại di động và điện thọai 
cố định
- Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất trong phạm vi toàn 
quốc
- Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông ;
- Cung cấp các ứng dụng viễn thông chuyên dụng như theo dõi 
hoạt động vệ tinh, đo xa và các trạm rada; 
- Điều hành các trạm đầu cuối vệ tinh và các trạm liên hợp nối 
với một hoặc nhiều hệ thống thông tin mặt đất và khả năng 
truyền/nhận viễn thông từ hệ thống vệ tinh; 
- Cung cấp và làm đại lý dịch vụ ứng dụng viễn thông, làm đại 
lý dịch vụ viễn thông sử dụng hạ tầng viễn thông vệ tinh. Cung 
cấp và làm đại lý các ứng dụng viễn thông chuyên dụng gồm: 
Theo dõi hoạt động và giám sát tàu thuyền và các phương tiện 
giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và các phương 
tiện nổi, công trình thủy, các tài sản và cơ sở khác trên biển, 
trên sông và trên đất liền. Đo, gửi thông tin và điều khiển từ xa, 
phát hiện cá từ xa và các trạm radar
- Đại lý cung cấp các dịch vụ nội dung số: Cung cấp nội dung, 
dịch vụ tư vấn y tế qua điện thoại và mạng internet
(Trừ dịch vụ bưu chính công ích và việc thực hiện quyền xuất 
khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa 
thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất 
khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp 
luật)

6190(Chính)

11 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

6810

12 Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Xây lắp hệ thống chiếu sáng bao gồm: chiếu sáng nội 
ngoại thất và đèn điều khiển tín hiệu giao thông cả đường dây 
trạm điện đến dưới 35 KV;

4321

13 Quảng cáo
Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo; (Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310



STT Tên ngành Mã ngành
14 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

Chi tiết: Đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt và khu du lịch 
sinh thái;

0150

15 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 
phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 
quyền phân phối theo quy định pháp luật)

8299

16 Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng ô tô

4932

17 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô

4933

18 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;
Thiết kế công trình cảng đường thủy;
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng hạng 2 gồm:
- Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro 
và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án;
- Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư định mức xây dựng giá xây 
dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;
- Đo bóc khối lượng;
- Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng;
- Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây 
dựng;
- Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;
- Lập thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết tóan vốn đầu tư xây 
dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn 
thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng;
Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa trong công trình xây dựng;
Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp;
Thiết kế cấp thóat nước môi trường nước công trình xây dựng;
Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 220KV, 
công trình điện dân dụng, công nghiệp;
Thiết kế công trình điện nhẹ, công nghệ thông tin;
Thiết kế cơ khí;
Thiết kế công trình giao thông cầu-đường bộ;
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng công nghiệp;
Thiết kế kiến trúc công trình;
Thiết kế điện tử - viễn thông;
 - Giám sát công tác xây dựng bao gồm: - Giám sát công tác 
xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật; - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông; - 
Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình
Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

7110



STT Tên ngành Mã ngành
19 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Đào tạo công nghệ thông tin viễn thông
8559

20 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653
21 Sản xuất thiết bị truyền thông 2630
22 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161
23 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162
24 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163
25 Xử lý hạt giống để nhân giống

. Chi tiết: 
Sản xuất, kinh doanh giống cây trồng
(Trừ nghiên cứu hoặc sử dụng nguồn gen giống vật nuôi mới 
trước khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm 
định, đánh giá)

0164

26 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng 
- Sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến 
thực phẩm
(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 
phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 
quyền phân phối theo quy định pháp luật)

1079

27 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080
28 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012
29 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 

khoa học tự nhiên
Chi tiết:
- Nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học;
- Nghiên cứu và phát triển khoa học nông nghiệp;
- Nghiên cứu khoa học, chuyên giao, ứng dụng công nghệ xử 
lý, tái chế chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường;
- Các dịch vụ khoa học kỹ thuật;
- Hoạt động nghiên cứu, phát triển chuyển giao ứng dụng công 
nghệ cao
(Trừ Nghiên cứu hoặc sử dụng nguồn gen giống vật nuôi mới 
trước khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm 
định, đánh giá)

7211

30 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Xây dựng mới, trung tu, đại tu và sửa chữa, duy tu, duy trì các 
công trình giao thông;
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, 
thuỷ lợi, bưu điện và các công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Xây dựng công trình viễn thông
(Trừ Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt 
nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)

4299



STT Tên ngành Mã ngành
31 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

Chi tiết: 
- Đại lý mua bán sản phẩm chuyên ngành giao thông - xây 
dựng;
 Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá;
(Trừ hoạt động đấu giá và việc thực hiện quyền xuất khẩu, 
quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc 
Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, 
quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)

4610

32 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
- Dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị điện, điện tử, viễn thông, 
thiết bị khoa học;

7730

33 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại nhà nước cấm)
(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 
phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 
quyền phân phối theo quy định pháp luật)

4620

34 Bán buôn thực phẩm
(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 
phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 
quyền phân phối theo quy định pháp luật)

4632

35 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

36 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết:
- Sản xuất trang thiết bị y tế, dụng cụ y tế,  khẩu trang y tế

3250

37 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100
38 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết:
Sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 
vực gia dụng và y tế

2029



STT Tên ngành Mã ngành
39 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết:
- Bán buôn dụng cụ y tế
- Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
Máy đo huyết áp, máy đo nhiệt độ...
- Bán buôn khẩu trang y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
(Trừ hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia và việc thực 
hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối 
với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được 
thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối 
theo quy định pháp luật)

4649

40 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:
- Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua 
các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông;
- Phòng khám nội tổng hợp;
- Phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội: Tim mạch, hô hấp, 
tiêu hóa, nhi và chuyên khoa khác thuộc hệ nội;
- Phòng khám chuyên khoa ngoại;
- Phòng khám chuyên khoa phụ sản;
- Phòng khám chuyên khoa nam học;
- Phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt;
- Phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng;
- Phòng khám chuyên khoa mắt;
- Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ;
- Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng;
- Phòng khám chuyên khoa tâm thần;
- Phòng khám chuyên khoa ung bướu;
- Phòng khám chuyên khoa da liễu;
- Phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng;
- Phòng chẩn trị y học cổ truyền.
- Phòng xét nghiệm.
- Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, Phòng X-Quang.
- Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng.
- Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp.
- Cơ sở dịch vụ y tế bao gồm: Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay 
băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp; Cơ sở dịch vụ chăm 
sóc sức khoẻ tại nhà; Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển 
người bệnh trong nước và ra nước ngoài; Cơ sở dịch vụ kính 
thuốc; Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ; Cơ sở dịch vụ xoa bóp;

8620

41 Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết:
 Hoạt động của các bệnh viện

8610

42 Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220
43 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641



STT Tên ngành Mã ngành
44 Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699
45 Sản xuất linh kiện điện tử khác 2619
46 Xây dựng công trình điện

Nhóm này gồm:
- Xây dựng mạng lưới đường dây truyền tải, phân phối điện và 
các công trình, cấu trúc có liên quan như:
+ Đường dây, mạng lưới truyền tải điện với khoảng cách dài.
+ Đường dây, mạng lưới truyền tải điện, đường cáp điện ngầm 
và các công trình phụ trợ ở thành phố.
+ Trạm biến áp.
(Trừ Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt 
nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)

4221

47 Xuất bản phần mềm khác
(trừ xuất bản phẩm)

5829

48 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222
49 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các 

hoạt động liên quan
(Trừ hạ tầng viễn thông và thiết lập mạng)
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền (Domain) lưu trữ 
Web (hosting);
Cung cấp thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám, sản phẩm viễn thám; 
Giám định chứng cứ điện tử số; Tác chiến điện tử

6310

50 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223
51 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại 

chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Thiết kế công nghệ môi trường; - Tư vấn, chuyển 
giao công nghệ, lắp đặt, thẩm định, giám sát các công trình 
công nghệ môi trường, tự động hóa công nghiệp, công nghệ 
sinh học (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); - Chuyển 
giao công nghệ thông tin; lắp đặt các hệ thống, dây chuyền 
công nghệ cao; - Dịch vụ chuyển giao công nghệ; Tư vấn về 
nông học

7499

52 Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác
Dịch vụ trò chơi trực tuyến; Dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng 
Tư vấn hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm công nghệ 
thông tin

6290

53 Xây dựng công trình đường sắt 4211



STT Tên ngành Mã ngành
54 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị và các sản phẩm đo lường, 
thí nghiệm, tự động hóa, xử lý môi trường; Bán buôn phân bón 
; Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp 
và hoá chất Nhà nước cấm) Mua bán các chế phẩm diệt côn 
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Bán 
buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (Trừ kim loại 
quý) (Trừ hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia và việc 
thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối 
đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không 
được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân 
phối theo quy định pháp luật)

4679

55 Xây dựng công trình đường bộ 4212
56 Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 
phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 
quyền phân phối theo quy định pháp luật)

4651

57 Xây dựng công trình thủy
(Trừ Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt 
nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)

4291

58 Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử và quang học
(Trừ sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay hoặc các phương 
tiện, thiết bị vận tái khác)

3313

59 Xây dựng công trình khai khoáng 4292
60 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293
61 Hoạt động viễn thông có dây, không dây và vệ tinh

Chi tiết: Hoạt động vận hành, duy trì hoặc cung cấp việc tiếp 
cận các phương tiện truyền giọng nói, dữ liệu, ký tự, âm thanh, 
hình ảnh, sử dụng hạ tầng viễn thông vệ tinh - Tư vấn hệ thống 
viễn thông; - Tư vấn công nghệ vệ tinh, tư vấn dịch vụ vệ tinh

6110

62 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

63 Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính 6220



STT Tên ngành Mã ngành
64 Hoạt động cổng tìm kiếm web và các dịch vụ thông tin khác

(Trừ hoạt động báo chí và thông tin nhà nước cấm)
Chi tiết: 
-Thiết lập trang thông tin tổng hợp; -Dịch vụ mạng xã hội -Hoạt 
động thương mại điện tử: Website cung cấp dịch vụ thương mại 
điện tử gồm: Sàn giao dịch thương mại điện tử; Website khuyến 
mại trực tuyến (Trừ hoạt động báo chí và hoạt động thu thập tin 
tức dưới mọi hình thức).
- Cung cấp nội dung, dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng (trừ 
những thông tin Nhà nước cấm); - Dịch vụ thông tin giải trí với 
phát thanh, truyền hình, báo chí; - Dịch vụ kết nối vận tải. (Trừ 
dịch vụ kiếm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng; Trừ hoạt 
động báo chí và hoạt động thu thập tin tức dưới mọi hình thức) 
- Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

6390

65 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329
66 Đóng tàu và cấu kiện nổi

Chi tiết: Sản xuất máy bay, tàu bay không người lái
3011

67 Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan
(trừ sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan phục vụ 
quốc phòng, an ninh)

3030

68 Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
(Trừ nghiên cứu hoặc sử dụng nguồn gen giống vật nuôi mới 
trước khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm 
định, đánh giá)

0130

69 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
70 Bán lẻ lương thực

(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 
phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 
quyền phân phối theo quy định pháp luật)

4721

71 Xây dựng nhà để ở 4101
72 Bán lẻ thực phẩm

(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 
phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 
quyền phân phối theo quy định pháp luật)

4722

73 Xây dựng nhà không để ở 4102
74 Hoạt động dịch vụ trung gian bán lẻ

(trừ hoạt động đấu giá)
(trừ hoạt động đấu giá và việc thực hiện quyền xuất khẩu, 
quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc 
Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, 
quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)

4790

75 Xây dựng công trình công ích khác 4229



STT Tên ngành Mã ngành
76 Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Chi tiết: - Sản xuất trang phục bảo hộ; - Sản xuất mũ mềm hoặc 
cứng;

1410

77 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tư 
vấn tài chính, tư vấn thuế, , tư vấn  kiểm toán, tư vấn  kế toán, 
tư vấn  chứng khoán)

6619

78 Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da 4771
79 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh

Chi tiết: - Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: Máy 
đo huyết áp, máy đo nhiệt độ... - Bán lẻ khẩu trang y tế - Bán lẻ 
nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh (Trừ hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia 
và việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 
phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 
quyền phân phối theo quy định pháp luật)

4772

80 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất chất bán dẫn và các linh kiện ứng dụng điện 
tử khác; Sản xuất thiết bị linh kiện điện tử và cụm lắp ráp được 
sử dụng thiết bị truyền thông

3290

81 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép Bán buôn kim loại (trừ kim loại 
quý) (Trừ hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia và việc 
thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối 
đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không 
được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân 
phối theo quy định pháp luật)

4672

82 Lập trình máy tính khác 6219

Nơi nhận:
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